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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018
Kỳ 2 tháng 10 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

194.820.092.37511.555.639.013USDTỔNG TRỊ GIÁ
116.989.909.3427.014.772.039USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
1.409.635.84579.110.398USD1 Hàng thủy sản

809.750.91547.550.727USD2 Sữa và sản phẩm sữa
1.436.379.45772.658.710USD3 Hàng rau quả
2.118.308.1601.060.02386.883.529Tấn4 Hạt điều 52.097
1.106.617.4464.643.14593.641.998Tấn5 Lúa mì 380.691
1.709.102.9628.233.546102.966.038Tấn6 Ngô 479.754

626.282.3121.450.66540.461.064Tấn7 Đậu tương 100.642
607.454.54431.848.278USD8 Dầu mỡ động thực vật
274.524.55423.426.562USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
585.299.27340.782.680USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

3.222.045.400182.234.197USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
260.081.17019.906.972USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá
978.250.56611.716.57637.409.866Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 491.845

2.047.545.49517.340.964141.270.902Tấn14 Than các loại 1.381.592
2.031.940.1973.788.941162.091.671Tấn15 Dầu thô 274.590
6.745.724.2089.978.780272.444.935Tấn16 Xăng dầu các loại: 366.017
1.516.719.9681.994.97123.338.189Tấn 30.461- Xăng
3.669.876.8875.549.857168.558.864Tấn 227.380- Diesel

245.721.864548.7648.358.232Tấn 15.916- Mazut
1.185.357.4111.692.12572.189.650Tấn 92.261- Nhiên liệu bay

731.377.3091.225.56547.404.262Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 77.150
792.138.93446.034.211USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

4.243.317.319287.537.522USD19 Hóa chất
4.139.341.981241.712.494USD20 Sản phẩm hóa chất

337.243.92421.278.150USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
2.291.687.502126.018.471USD22 Dược phẩm

967.122.0613.395.22541.657.116Tấn23 Phân bón các loại: 149.175
107.967.810381.7292.165.711Tấn 6.603- Phân Ure
155.518.389402.5255.229.537Tấn 13.238- Phân NPK
217.685.926513.80114.183.103Tấn 34.493- Phân DAP
103.916.480805.4777.160.586Tấn 54.556- Phân SA
234.615.796839.5305.313.320Tấn 18.549- Phân Kali
658.825.98037.702.333USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
757.885.15140.142.469USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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7.480.652.8914.566.890443.918.391Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 274.682
4.849.210.413295.035.885USD27 Sản phẩm từ chất dẻo

911.448.483496.93758.508.360Tấn28 Cao su 31.733
710.273.73541.086.902USD29 Sản phẩm từ cao su

1.871.581.977100.200.868USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
1.567.511.6401.677.13399.920.066Tấn31 Giấy các loại 103.370

589.897.14942.083.207USD32 Sản phẩm từ giấy
2.578.852.5071.345.482103.208.053Tấn33 Bông các loại 52.394
2.001.740.382857.216115.677.101Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 50.127

10.562.127.864640.337.173USD35 Vải các loại
4.792.824.522286.806.209USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

788.839.74344.085.640USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
570.143.51341.237.789USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.578.447.3924.495.574125.964.619Tấn39 Phế liệu sắt thép 365.827
8.356.405.76011.459.871458.104.465Tấn40 Sắt thép các loại: 627.623

74.016.827153.3734.453.364Tấn 9.832- Phôi thép
2.977.807.839189.817.010USD41 Sản phẩm từ sắt thép
6.222.123.9991.891.921294.954.327Tấn42 Kim loại thường khác: 81.471
2.360.608.375316.782130.109.446Tấn 18.808- Đồng
1.518.633.17258.641.791USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

34.692.410.8462.010.443.431USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
1.566.675.74568.224.367USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

12.678.922.308940.556.647USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
2.021.351.056151.726.730USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

27.612.092.0861.597.663.902USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
1.080.200.03866.317.896USD49 Dây điện và dây cáp điện
1.184.969.59352.769142.811.750Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 6.910

683.701.02133.84392.965.426Chiếc 4.866- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống
18.525.1396013.100.000Chiếc 100- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

341.761.33816.40434.763.590Chiếc 1.823- Ô tô vận tải
3.012.929.985182.081.782USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô

512.040.29336.569.444USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
797.016.17853.159.704USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

8.845.078.601542.319.949USD54 Hàng hóa khác
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